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I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm):
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Vận tốc tương đối là

A. vận tốc của một vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.

B. vận tốc của một vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.

C. vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.

D. vận tốc của hệ quy chiếu đứng yên so với hệ quy chiếu chuyển động.

Câu 2: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực
A. có phương vuông góc với 2 lực song song.
B. có phương phụ thuộc vào độ lớn của 2 lực thành phần.

C. song song, ngược chiều với 2 lực thành phần.

D. song song, cùng chiều với hai lực thành phần. 

Câu 3: Các dạng cân bằng của vật rắn là:

A. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng lơ lửng. 

B. Cân bằng  không bền, cân bằng phiếm định.

C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định. 

D. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định.
Câu 4: Hệ 2 lực cân bằng là hệ 2 lực

A. cùng tác dụng vào một vật rắn, có cùng chiều, cùng độ lớn.

B. cùng tác dụng vào một vật rắn, có cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn.

C. cùng tác dụng vào một vật rắn, có cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn.

D. có cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Câu 5: Vật nào sau đây có thể xem là chuyển động tròn đều?

A.  Đầu mút kim đồng hồ đối với trục quay của nó

B.  Chuyển động của ô tô trên đường đèo.

C.  Chuyển động của tàu lượn siêu tốc.

D.  Chuyển động của chiếc xích đu trong công viên.
Câu 6: Biết nước sông chảy với vận tốc 1,5m/s so với bờ, vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 7,2km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi thuyền đi xuôi dòng nước là

A.  3,5km/h.
B.  5,7m/s.
C.  3,5m/s.
D.  8,7km/h.
Câu 7: Một ôtô đang đi thì đột ngột dừng lại. Người ngồi trên xe sẽ bị xô về phía nào?

A. Sang phải.             B. Về phía trước          C.Về sau.                    D. Sang trái.

Câu 8: Một lò xo được treo thẳng đứng có độ cứng k=200 N/m, chiều dài ban đầu là                   l0 = 20cm, cho g=10m/s2. Hỏi khi treo vào đầu dưới của lò xo một quả nặng 400g thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

A. 30cm.

       B. 22cm.


    C. 24cm.


D. 28cm

Câu 9: Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là

A.  s =
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C.  s = 
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Câu 10: Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc 6 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì


 A. vật quay đều với tốc độ góc 6 rad/s.
 
B. vật quay chậm dần rồi dừng lại.

 C. vật dừng lại ngay.
           


D. vật đổi chiều quay.

Câu 11: Một lực có độ lớn F = 10N. Cánh tay đòn của lực d = 20 cm. Momen của lực là:  

A. 100Nm.
          

 B. 2,0Nm.
               
C. 0,5Nm.                      D. 1,0Nm
Câu 12: Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 30N và 60N, khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,4m. Tìm khoảng cách giữa hai lực đó.

A.  1,2m
B.  0,6m
C.  1,0m
D.  2,0m

Câu 13: Lực F lần lượt tác dụng vào vật có khối lượng m1 và m2 thì chúng thu được gia tốc là a1 và a2. Nếu dùng lực F để tác dụng vào vật có khối lượng m (m = m1 + m2) thì vật sẽ thu được gia tốc là:

A. 
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II- PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1 (1điểm): Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định  (quy tắc  momen lực)?

Câu 2 (1,5 điểm): Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều  là:  
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a. Hãy cho biết tính chất của chuyển động?

b. Tìm tọa độ ban đầu, vận tốc ban đầu v0 và gia tốc a của vật?
Câu 3 (1,5 điểm): Ban đầu một vật có khối lượng m=2kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 18km/h và bỏ qua mọi ma sát thì bắt đầu chịu tác dụng của 1 lực 4N theo chiều chuyển động. 
a. Tìm gia tốc mà lực gây ra cho vật?

b. Tìm quãng đường vật đạt được sau 10 s?
Câu 4 (2 điểm): Một người buộc một hòn đá khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50 cm với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. 

a. Tìm độ lớn gia tốc hướng tâm aht của hòn đá ?

b. Tìm độ lớn lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo?
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